
PHỤ LỤC VI 

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT, THU THẬP THÔNG TIN GIÁ THỊ TRƯỜNG​
(Kèm theo Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính) 

1. Thông tin cán bộ thị trường: Ghi rõ họ và tên, đơn vị công tác. 

2. Thời gian khảo sát, thu thập: Ghi rõ thời gian theo ngày, tháng, năm và ghi rõ giờ (nếu 
cần thiết). 

3. Thông tin thu thập, khảo sát: 

TT Tên hàng hóa, 
dịch vụ Địa điểm khảo sát Đơn vị tính 

Giá ngày 
khảo sát 
(VNĐ) 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 (Ví dụ: Thịt lợn 
hơi) 

(Ví dụ: Chợ A) (đ/kg) (55.000)   

(Ví dụ: Chợ B) (đ/kg) (53.000)   

2 (Ví dụ: Bắp cải 
trắng) 

(Ví dụ: Quầy số 102 - 
Trung tâm A) (đ/kg) (6.000)   

(Ví dụ: Quầy số 105 - 
Trung tâm A) (đ/kg) (5.500)   

3 ……         

4. Các nội dung khác (nếu có):.... 

Chú thích: 

- Cột (2), (4) của mục 3: Ghi theo tên hàng hóa, dịch vụ và đơn vị tính quy định tại Phụ 
lục II của Thông tư này. 

- Cột (3), (5) của mục 3: Ghi theo thông tin khảo sát, thu thập thực tế. 

- Mục 4: Các ghi chép cần thiết khác của cán bộ thị trường liên quan đến quá trình khảo 
sát, thu thập thông tin (nếu có). 

  



  CÁN BỘ THỊ TRƯỜNG​
(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

 


